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A - CÁC NGÀNH KINH TẾ

I- Công nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng       37.410       3.155         6.158       2.722        5.249 8,43 115,91 16,46 117,32

II- Thương mại - dịch vụ - vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 38.410 3.504         6.792 3.436 6.242 9,12 101,98 17,68 108,81

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống " 8.560 761         1.481 750 1.304 8,89 101,47 17,30 113,57

- Doanh thu vận tải, kho bải " 10.500 954         1.845 809 1.488 9,09 117,92 17,57 123,99

III- Nông -lâm- ngư nghiệp

1 - Nông nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 25,80 2,5                5 3,0 6,0 9,69 83,33 18,22 78,33

2 - Ngư nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 12.670 1.129         2.138 1.016 2.004 8,91 111,12 16,87 106,69

          * Sản phẩm ngư nghiệp               -   

(Đính kèm: Báo cáo số 1095/BC-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

So sánh tháng BC với

Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ƯỚC THÁNG 1 NĂM 2023
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- Sản lượng hải sản khai thác  Tấn 236.140 19.709       39.051 19.271 38.274 8,35 102,27 16,54 102,03

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản  Tấn 6.870 663         1.240 597 1.152 9,65 111,06 18,05 107,64

IV - Tài Chính

1- Tổng thu ngân sách Tỷ đồng  4.184,636  4.778,041   228,736     636,236 1.095 1.095 4,79 20,89 13,32 58,08

Trong đó: Thuế "  3.982,200  3.982,200 222,601     616,918 951 951 5,59 23,41 15,49 64,86

2- Tổng chi Ngân sách "  2.020,831  2.614,236 149,026     354,273 451 451 5,70 33,04 13,55 78,48

B - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1/ Vốn mới tham gia vào sản suất kinh doanh Tỷ đồng 26.210

    - Dịch vụ " 15.300

    - Hải sản " 2.950

    - CN - TTCN " 7.960

Page 2 of 2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-28T09:37:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Kèm theo văn bản số 1095/BC-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU




